
Học BT Học lại Học cải thiện Tiền học BT Tiền học lại
Tiền học 
cải thiện

1 350128 Ngô Thế Trình 3501 BT 9 8 0 1.440.000 1.280.000 0 2.720.000

2 350150 Nguyễn Mạnh Hưng 3501 BT 3 0 0 480.000 0 0 480.000

3 350153 Nguyễn Đình Sơn 3501 BT 2 0 0 320.000 0 0 320.000

4 350302 Nguyễn Thị Hà Châu 3503 BT 0 1 0 0 160.000 0 160.000

5 350305 Phạm Thị Thục Oanh 3503 BT 12 0 0 1.920.000 0 0 1.920.000

6 350403 Phạm Vương Thu Dạ 3504 BT 20 0 0 3.200.000 0 0 3.200.000

7 350435 Đặng Thị Khánh Linh 3504 BT 26 0 0 4.160.000 0 0 4.160.000

8 350460 Đào Thanh Huyền 3504 BT 16 0 0 2.560.000 0 0 2.560.000

9 351401 Phạm Thuỳ Ngân 3504 BT 24 0 0 3.840.000 0 0 3.840.000

10 350718 Nguyễn Trung Hiểu 3507 BT 6 3 0 960.000 480.000 0 1.440.000

11 350952 Giáp Văn Vũ 3509 BT 4 3 0 640.000 480.000 0 1.120.000

12 350963 Quách Đại Nghĩa 3509 BT 0 1 0 0 160.000 0 160.000

13 350966 Nguyễn Anh Tuấn 3509 BT 5 0 0 800.000 0 0 800.000

14 351148 Phan Thành Long 3511 BT 4 4 0 640.000 640.000 0 1.280.000

15 351209 Trịnh Hồng Linh 3512 BT 4 4 0 640.000 640.000 0 1.280.000

16 351223 Tạ Văn Tăng 3512 BT 12 13 0 1.920.000 2.080.000 0 4.000.000

17 351247 Vũ Đức Hữu 3512 BT 0 21 0 0 3.360.000 0 3.360.000

18 352637 Lương Anh Túc 3512 BT 9 7 0 1.440.000 1.120.000 0 2.560.000

19 351349 Nguyễn Thị Hồng Thao 3513 BT 8 0 0 1.280.000 0 0 1.280.000

20 351763 Nguyễn Đức Trung 3517 BT 6 16 0 960.000 2.560.000 0 3.520.000

21 352159 Vi Tiến Dũng 3521 BT 16 3 0 2.560.000 480.000 0 3.040.000

22 352243 Ong Thị Phương Anh 3522 BT 0 4 0 0 640.000 0 640.000

23 352248 Trần Ngọc Mai 3522 BT 0 5 0 0 800.000 0 800.000

24 352463 Sùng A Tồng 3524 BT 12 0 0 1.920.000 0 0 1.920.000

25 352665 Nguyễn Việt Anh 3526 BT 8 0 0 1.280.000 0 0 1.280.000

26 352699 Vũ Vân Anh 3526 BT 12 0 0 1.920.000 0 0 1.920.000

218 93 0 34.880.000 14.880.000 0 49.760.000
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